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Quảng Thành, ngày  29 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023  

của xã Quảng Thành 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÀNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tìa 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân xã về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2023 xã Quảng Thành; 

Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán  xã. 

QUYẾT TOÁN 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của xã 

Quảng Thành. (theo các biểu mẫu kèm theo Quyết đinh này) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Công chức Tài 

chính - Kế toán tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện; 

- Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khoa 



     

Phụ lục 02 

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số  209 /BC-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023) 

PHẦN THU: 

  

  ĐVT: đồng 

STT CÁC CHỈ TIÊU 
Uớc thực hiện 

năm 2023 

DT Huyện 

giao năm 2024 

DT HĐND xã 

giao năm 2024 

DT 2024/ 

 Ước TH 

2023 

 
* Tổng thu 12,181,252,000 12,964,000,000 13,066,784,000 107.3  

A Thu cân đối ngân sách  12,052,468,000 12,964,000,000 12,964,000,000 107.6  

I Thu cố định tại xã 574,000,000 516,000,000 516,000,000 89.9  

1 Hoa lợi công sản 367,000,000 285,000,000 285,000,000 77.7  

- 5% quỹ đất & quỹ đất xã quản lý 346,000,000 285,000,000 285,000,000 82.4  

- Hoa lợi công sản (Mặt nước) 6,000,000     0.0  

- Khoán đồng vịt 15,000,000     0.0  

2 Thu phí & lệ phí giấy tờ 95,000,000 96,000,000 96,000,000 101.1  

- Các khoản phí do xã thu 50,000,000 65,000,000 65,000,000 130.0  

- Lệ phí môn bài từ hộ cá thể, HTX 45,000,000 31,000,000 31,000,000 68.9  

3 Thu khác 112,000,000 135,000,000 135,000,000 120.5  

- Thu lệ phí chợ Tây Ba 45,000,000     0.0  



- Thu phạt vi phạm hành chính 10,000,000     0.0  

- Thu khác 57,000,000     0.0  

II Thu chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024 5,230,428,000 0 0 0.0  

 

- Tiền sử dụng đất 4,711,390,000 0 0 0.0  

- Tăng thu 70% 519,038,000 0 0 0.0  

III Thu phân chia tỷ lệ % giữa các cấp chính quyền 636,040,000 7,582,000,000 7,582,000,000 1192.1  

1 Thu ngoài quốc doanh 401,000,000 360,000,000 360,000,000 89.8  

- Thuế GTGT - TNDN ( hộ cá thể + HTX) 0 0 0    

2 Thuế thu nhập cá nhân 130,000,000 150,000,000 150,000,000 115.4  

- Thu từ hộ cố định          

3 Lệ phí trước bạ nhà đất 65,000,000 70,000,000 70,000,000 107.7  

4 Cấp quyền sử dụng đất 34,040,000 7,000,000,000 7,000,000,000 20564.0  

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6,000,000 2,000,000 2,000,000 33.3  

6 Lệ phí môn bài từ hộ cá thể, HTX   0 0    

VI Thu bổ sung cân đối ngân sách 5,612,000,000 4,866,000,000 4,866,000,000 86.7  

1 Bổ sung cân đối thường xuyên 3,753,000,000 3,753,000,000 3,753,000,000 100.0  

2 Bổ sung có mục tiêu nhiệm vụ đầu năm 297,000,000 1,113,000,000 1,113,000,000 374.7  

3 BS kinh phí có mục tiêu trong năm 1,562,000,000     0.0  



B Thu các qũy 128,784,000 0 102,784,000 79.8  

1 Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa trong năm 36,642,000   40,000,000 109.2  

2 Thu kết dư quỹ đền ơn đáp nghĩa năm trước 92,142,000   62,784,000 68.1  

         

PHẦN CHI:    ĐVT: đồng  

STT CÁC CHỈ TIÊU 
Uớc thực hiện 

năm 2023 

DT Huyện 

giao năm 2024 

DT HĐND xã 

giao năm 2024 

DT 2024/ 

 Ước TH 

2023 

 

 
* Tổng chi 11,948,468,000 12,964,000,000 13,066,784,000 109.4  

A Chi cân đối ngân sách: 11,882,468,000 12,964,000,000 12,964,000,000 109.1  

I Chi đầu tư phát triển (Tiền đất) 34,040,000 7,000,000,000 7,000,000,000    

II Chi thường xuyên 4,976,650,000 5,790,000,000 5,790,000,000 116.3  

1 Sự nghiệp kinh tế 63,000,000 65,000,000 65,000,000 103.2  

- Vốn sự nghiệp NN&PTNT 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.0  

- Xử lý môi trường 18,000,000 20,000,000 20,000,000 111.1  

- Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.0  

- Phòng chống bão lụt 30,000,000 30,000,000 30,000,000 100.0  

- Chỉnh trang đô thị 0 0 0    

2 Chi sự nghiệp văn xã 241,170,000 185,000,000 185,000,000 76.7  



- Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 27,000,000 30,000,000 30,000,000 111.1  

- Sự nghiệp đài truyền thanh xã  26,000,000 20,000,000 20,000,000 76.9  

- Sự nghiệp VHTT -TDTT 60,000,000 30,000,000 30,000,000 50.0  

- Sự nghiệp đảm bảo xã hội  36,000,000 20,000,000 20,000,000 55.6  

- Sự nghiệp đào tạo 30,360,000 20,000,000 20,000,000 65.9  

- Thi đua khen thưởng 6,810,000 10,000,000 10,000,000 146.8  

- Hỗ trợ hoạt động của BCĐ làng văn hoá 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.0  

- Thực hiện toàn dân XD-ĐSVH khu dân cư 45,000,000 45,000,000 45,000,000 100.0  

3 Chi quản lý hành chính 4,446,830,000 5,241,000,000 5,241,000,000 117.9  

3.1 Tiền lương và các khoản phụ cấp 3,450,000,000 4,285,300,000 4,285,300,000 124.2  

3.2 Chi hoạt động quản lý hành chính  564,130,000 511,700,000 511,700,000 90.7  

.+ Hoạt động của HĐND  72,000,000 70,000,000 70,000,000 97.2  

.+ Hoạt động QLNN, Đảng, ĐT (tiếp khách) 36,000,000 35,700,000 35,700,000 99.2  

+ Hội nghị 10,800,000 10,000,000 10,000,000 92.6  

+ Trả cước phí điện thoại (INTERNET) 40,000,000 30,000,000 30,000,000 75.0  

+ Trả tiền điện sinh hoạt cơ quan 48,279,403 40,000,000 40,000,000 82.9  

+ Chi công tác phí 31,000,000 31,000,000 31,000,000 100.0  

+ Chi tiền nước sinh hoạt cơ quan 11,140,597 11,000,000 11,000,000 98.7  



+ Xây dựng tủ sách pháp luật, tuyên truyền pháp luật 4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.0  

+ Chi kiểm tra thẩm định ngân sách 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.0  

+ Mua vật tư chuyên ngành và photo tài liệu 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100.0  

+ Chi văn phòng phẩm 30,000,000 30,000,000 30,000,000 100.0  

+ Thuê mướn 21,900,000 15,000,000 15,000,000 68.5  

+ Báo chí 10,074,000 10,000,000 10,000,000 99.3  

+ Sửa chữa nhỏ tài sản cố định 68,536,000 60,000,000 60,000,000 87.5  

+ Chi hổ trợ tết + lễ 85,400,000 75,000,000 75,000,000 87.8  

+ Mua sắm dụng cụ, công cụ làm việc  30,000,000 25,000,000 25,000,000 83.3  

+ Chi khác (Bao gồm cả tiền trà nước, hàng tết cho cơ quan) 40,000,000 40,000,000 40,000,000 100.0  

3.3 Chi hoạt động Đảng MT, Đoàn thể 182,000,000 192,000,000 192,000,000 105.5  

  Kinh phí hoạt động của Đảng theo QĐ 99 72,000,000 72,000,000 72,000,000 100.0  

  Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã (ĐH 20Tr) 18,000,000 40,000,000 40,000,000 222.2  

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã 18,000,000 20,000,000 20,000,000 111.1  

  Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam xã 18,000,000 20,000,000 20,000,000 111.1  

  Hội Nông Dân Việt Nam xã  38,000,000 20,000,000 20,000,000 52.6  

  Hội cựu chiến binh Việt Nam xã   18,000,000 20,000,000 20,000,000 111.1  

3.4 Chi hoạt động các tổ chức chính trị xã hội thôn 219,000,000 219,000,000 219,000,000 100.0  



  Kinh phí hoạt động của đoàn thể chinh trị thôn 90,000,000 90,000,000 90,000,000 100.0  

  Bồi dưỡng chi hội trưởng các đoàn thể thôn 129,000,000 129,000,000 129,000,000 100.0  

3.5 Công tác hòa giải ở cơ sở 16,200,000 18,000,000 18,000,000 111.1  

3.6 Kinh phí hoạt động Thanh tra nhân dân 4,500,000 5,000,000 5,000,000 111.1  

3.7 Kinh phí hoạt động Ban giám sát đầu tư cộng đồng 6,000,000 5,000,000 5,000,000 83.3  

3.8 Quản lý đô thị 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.0  

4 Chi khác 87,650,000 25,000,000 25,000,000 28.5  

  Vì sự tiến bộ phụ nữ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.0  

  Hội liên hiệp thanh niên (ĐH 10 triệu) 3,000,000 13,000,000 13,000,000 433.3  

  Hội xã hội (04 hội)  10,000,000 4,000,000 4,000,000 40.0  

  Hỗ trợ công tác thu ngân sách 0 5,000,000 5,000,000    

  Hỗ trợ trợ tết cán bộ thôn 14,000,000     0.0  

  Lễ phát động dòng họ không có hộ nghèo 12,650,000 0 0 0.0  

  Bsung kinh phí ĐH Khuyến Học 8,000,000 0 0 0.0  

  Kinh phí Bầu Trưởng thôn 27,000,000 0 0 0.0  

  Hỗ trợ Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 10,000,000 0 0 0.0  

5 Chi an ninh - Quốc phòng 138,000,000 100,000,000 100,000,000 72.5  

  Chi quốc phòng 90,000,000 80,000,000 80,000,000 88.9  



  Chi An ninh 18,000,000 20,000,000 20,000,000 111.1  

  BS kinh phí diễn tập  30,000,000 0 0 0.0  

III Dự phòng  79,350,000 174,000,000 174,000,000 219.3  

1 Lễ công bố đô thị loại V 55,130,000 0 0 0.0  

2 Xây dựng clip hội thi CCHC 10,000,000 0 0 0.0  

3 khác 14,220,000 0 0 0.0  

IV Chi chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024 5,230,428,000 0 0 0.0  

1 Tiền sử dụng đất 4,711,390,000 0 0 0.0  

2 70% tăng thu nộp huyện 519,038,000     0.0  

VI Chi BSCMT  1,562,000,000 0 0 0.0  

1 BS kinh phí có mục tiêu 1,562,000,000     0.0  

B Chi các quỹ 66,000,000   102,784,000 155.7  

1 Chi quỹ đền ơn đáp nghĩa 66,000,000   102,784,000 155.7  
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